
Mã Lớp HP Tên Lớp HP MSSV Họ tên Bậc hệ Khóa học Hình thức thi Thi tại UEH Giờ thi NgayThi Phòng thi Phòng máy UEH

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020156 Đỗ Trường Duy VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-01 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020161 Phan Thị Ngọc Linh VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-01 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88231020028 Ngô Thị Hồng Hậu VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-01 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020157 Trần Thanh Tú VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020169 Tô Trần Nguyên VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020153 Trần Minh Thịnh VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020145 Ngô Thị Tố Quỳnh VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020152 Võ Thị Kiều Nguyên VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3MAT50800103 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020133 Huỳnh Duy Phương VLVH K2021_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3MAT50800102 Toán dành cho kinh tế và quản trị 87224020028 Trần Nguyễn Nguyên Chi VLVH K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3MAT50800102 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020341 Lê Quốc Đạt VLVH K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3MAT50800102 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020057 Phạm Thị Linh VLVH K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-04 B2-101

23D3MAT50800102 Toán dành cho kinh tế và quản trị 88224020048 Nguyễn Thị Ngọc Thảo VLVH K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-05 B2-101

23D3MAT50800102 Toán dành cho kinh tế và quản trị 87224020007 Cao Huỳnh Phương Như VLVH K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-05 B2-101

23D3MAT50800102 Toán dành cho kinh tế và quản trị 87224020005 Lưu Thị Kim Thanh VLVH K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 07/05/2023 BOX-05 B2-101

23D3FIN50508401 Tài chính doanh nghiệp 89224020055 Trần Duy Hửu
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50508401 Tài chính doanh nghiệp 89224020060 Huỳnh Kim Kỳ Nam
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 07/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50508401 Tài chính doanh nghiệp 89224020059 Lê Thị Thanh Thuý
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 07/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3LAW51100103 Luật kinh doanh 87231020118 Trần Thị Trúc Liên VLVH K2022_D2, K2022_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 07/05/2023 BOX-04 B2-101

23D3ENT40202104 Quản trị khởi nghiệp HCMVB120202219 Phạm Thị Tương Lai VLVH K2020_D2, K2020_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 07/05/2023 BOX-06 B2-101

23D3ENT40202104 Quản trị khởi nghiệp HCMVB120202111 Hồng Thị Lèng Hua VLVH K2020_D2, K2020_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 07/05/2023 BOX-06 B2-101

23D3BUS53300203 Khởi nghiệp kinh doanh 88224020133 Huỳnh Duy Phương VLVH K2022_D2, K2022_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 14/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ACC50700202 Kế toán tài chính 89224020055 Trần Duy Hửu
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 14/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3ACC50700202 Kế toán tài chính 89224020060 Huỳnh Kim Kỳ Nam
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 14/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3ACC50700202 Kế toán tài chính 89224020059 Lê Thị Thanh Thuý
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 14/05/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100106 Kinh tế vi mô 88231020161 Nguyễn Minh Trang VLVH K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 14/05/2023 BOX-06 B2-101

23D3BUS50309502 Kỹ năng mềm 87224020028 Trần Nguyễn Nguyên Chi VLVH K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 14/05/2023 BOX-01 B2-101

23D3LAW51100701 Luật hành chính 88221020193 Nguyễn Trần Tiến Anh VLVH K2021_D4, K2022_D1, K2022_D2, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 14/05/2023 BOX-05 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020152 Võ Thị Kiều Nguyên VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020156 Đỗ Trường Duy VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88231020133 Phạm Hoàng Hải Mi VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020169 Tô Trần Nguyên VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020161 Phan Thị Ngọc Linh VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô HCMVB120204161 Nguyễn Cao Kỳ Duyên VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020157 Trần Thanh Tú VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020153 Trần Minh Thịnh VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020145 Ngô Thị Tố Quỳnh VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100102 Kinh tế vi mô 88224020133 Huỳnh Duy Phương VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100101 Kinh tế vi mô 88231020028 Ngô Thị Hồng Hậu VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-05 B2-101

23D3ECO50100101 Kinh tế vi mô 88224020057 Phạm Thị Linh VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100101 Kinh tế vi mô 87224020007 Cao Huỳnh Phương Như VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100101 Kinh tế vi mô 88224020048 Nguyễn Thị Ngọc Thảo VLVH K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-07 B2-101

23D3MAT40900801 Toán dùng trong tin học HCMVB120202198 Nguyễn Thị Ngọc Hân VLVH K2021_D1, K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-09 B2-101

23D3MAT40900801 Toán dùng trong tin học HCMVB120211003 Mai Quỳnh Như VLVH K2021_D1, K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-09 B2-101

23D3MAT40900801 Toán dùng trong tin học HCMVB120212002 Nguyễn Thị Phương Anh VLVH K2021_D1, K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-09 B2-101

23D3MAT40900801 Toán dùng trong tin học HCMVB120213001 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ VLVH K2021_D1, K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-09 B2-101

23D3MAT40900801 Toán dùng trong tin học HCMVB120213014 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi VLVH K2021_D1, K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 21/05/2023 BOX-09 B2-101

23D3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120203025 Huỳnh Hồ Ngọc Mai VLVH K2020_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-01 B2-101

23D3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120201011 Nguyễn Thị Mỹ Linh VLVH K2020_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120203015 Huỳnh Hồ Ngọc Tú VLVH K2020_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120203016 Huỳnh Tấn Phú VLVH K2020_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50507201 Lý thuyết tài chính 89224020060 Huỳnh Kim Kỳ Nam
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-04 B2-101

23D3FIN50507201 Lý thuyết tài chính 89224020055 Trần Duy Hửu
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-04 B2-101

23D3FIN50507201 Lý thuyết tài chính 89224020059 Lê Thị Thanh Thuý
VB2VHV

L
K2021_D4, K2022_D1, K2022VB2_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 28/05/2023 BOX-06 B2-101

23D3ACC50700103 Nguyên lý kế toán 88224020341 Lê Quốc Đạt VLVH K2022_D2, K2022_D3, K2022_D4, K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 28/05/2023 BOX-01 B2-101

23D5BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 88224020133 Huỳnh Duy Phương VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS Có 14g30 28/05/2023 BOX-05 B2-101


